PHỤ LỤC 01:
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ  NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
XÃ THANH LANG, HUYỆN THANH HÀ
Kèm theo báo cáo số ……/BC-UBND ngày 18/03/2025 của UBND huyện Thanh Hà

	TT
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu cụ thể
	Kết quả đạt được
	Đánh giá tiêu chí

	1
	TIÊU CHÍ QUY HOẠCH

	1.1
	1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch
	Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch
	- Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 18/4/2023của UBND huyện Thanh Hà V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Lang huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương đến năm 2030.
	ĐẠT

	1.2
	Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.
	Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.
	Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn của xã Thanh Lang đã được tích hợp vào đồ án quy hoạch chung xây dựng xã tại Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND huyện Thanh Hà Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đến năm 2030.

	
ĐẠT

	1.3
	Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phươngvà phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên
	Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phươngvà phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên
	UBND huyện Thanh Hà phê duyệt tại Quyết định số 4417/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới xóm 10, thôn Lang Can 3, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

	

ĐẠT

	2
	TIÊU CHÍ GIAO THÔNG

	2.1
	Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định.
	Có 100% đường xã được bảo trì hàng năm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt và duy trì tuổi thọ công trình.
	- Có 6,35km/6,35km đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt và duy trì tuổi thọ của công trình
 (đạt 100%).
	
ĐẠT

	
	
	Có từ 80% trở lên số km đường xã qua khu dân cư tập trung có điện chiếu sáng.
	- Có 3,9km/4,85km  đường xã qua khu dân cư có hệ thống đèn thắp sáng (đạt 80,41%).
	ĐẠT

	
	
	Có từ 50% trở lên số km đường xã được trồng hoa hoặc cây xanh đảm bảo cảnh quan môi trường.
	- Có 5,6km/6,35km km đường xã được trồng hoa, cây xanh đảm bảo cảnh quan môi trường (đạt 88,19%).
	ĐẠT

	
	
	Có từ 50% trở lên số km đường xã qua khu dân cư tập trung có rãnh thoát nước kín (cống hoặc rãnh kiên cố có nắp) không để nước chảy ra mặt đường đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
	- Có 2,5km/4,85km km đường xã qua khu dân cư tập trung có rãnh thoát nước kín (đạt 51,55%).
	ĐẠT

	
	
	Có 100% các điểm giao cắt giữa đường xã với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã và các điểm giao thông nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông, gồ giảm tốc, đảm bảo tầm nhìn, sáng rõ phát huy tác dụng.
	- Có 3/3 điểm giao nhau cắt giữa đường xã với đường tỉnh lộ, 5/5 điểm giao cắt giữa đường xã với đường xã và điểm giao thông nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông được bố trí đầy đủ báo hiệu giao thông đảm bảo tầm nhìn, phát huy tác dụng. (đạt 100%).

	ĐẠT

	2.2
	Tỷ lệ đường thôn và liên thôn
	Có 100% số km đường thôn và liên thôn được cứng hoá và bảo trì hàng năm.
	 - Có 5,2km/5,2km  đường thôn và liên thôn được cứng hóa và bảo trì hàng năm (đạt 100%)
	ĐẠT

	
	
	Có từ 80% trở lên số km đường thôn qua khu dân cư tập trung có điện chiếu sáng.
	- Có 3,75km/4,5km  đường thôn và liên thôn qua khu dân cư tập trung có đèn chiếu sáng (đạt 83,33%.)
	ĐẠT

	
	
	Có từ 50% trở lên số km đường thôn được trồng hoa hoặc cây xanh đảm bảo cảnh quan môi trường.
	- Có 2,8km/5,2km đường thôn và liên thôn được trồng hoa hoặc cây xanh (đạt 53,85%)
	ĐẠT

	
	
	Có từ 50% trở lên số km đường thôn qua khu dân cư tập trung có rãnh thoát nước kín (cống hoặc rãnh kiên cố có nắp) không để nước chảy ra mặt đường đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
	- Có 2,26 km/4,5km  đường thôn và liên thôn có rãnh thoát nước kín (đạt 50,22%)
	ĐẠT

	
	
	Có 100% các điểm giao cắt giữa đường thôn với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã và các điểm giao thông nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông được bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông, gồ giảm tốc, đảm bảo tầm nhìn, sáng rõ phát huy tác dụng.
	 - Có 2/2 điểm giao cắt giữa đường thôn với đường tỉnh lộ, 9/9 điểm giao cắt giữa đường thôn với đường xã và các điểm giao thông nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông được bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông, gồ giảm tốc, đảm bảo tầm nhìn, sáng rõ phát huy tác dụng (đạt 100%)
	ĐẠT

	2.3
	Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp
	Có từ  95% trở lên đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.
	- Có 17,46km/17,46km đường ngõ, xóm được cứng hóa đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp (đạt 100%).
	ĐẠT

	2.4
	Tỷ lệ  đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng  hóa
	Có từ 70% trở lên số km đường trục chính nội đồng được đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng  hóa
	- Có 5,85km/8,35km đường trục chính nội đồng được bê tông hóa (Đạt 70,06%).
	ĐẠT

	3
	TIÊU CHÍ THỦY LỢI VÀ PCTT

	3.1
	Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động
	Có 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động.
	 - Có 489,12/489,12 ha đất nông nghiệp, bao gồm đất trồng cây lâu năm và diện tích đất trồng cây hàng năm, đất cấy lúa được tưới chủ động (đạt 100%).
- Có 326,10/326,10 ha diện tích đất nông nghiệp và phi nông nghiệp được tiêu chủ động (đạt 100%).
- Tỷ lệ Diện tích đất nuôi trồng thủy sản được cấp thoát nước chủ động Tk = 2,62ha/2,62ha x 100%  =100%.
	ĐẠT

	3.2
	Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững
	Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững
	 - Có 01 HTX DVNN Thanh Lang hoạt động theo Luật HTX hiện hành, (có giấy chứng nhận, Điều lệ, phương án, giấy phép kinh doanh, báo cáo tài chính).
- Biểu chỉ tiêu đánh giá hoạt động hiệu quả, bền vững của tổ chức thủy lợi cơ sở: đạt 94 điểm
- Phiếu đánh giá mức độ hài lòng của thành viên: kết quả đánh giá tốt 
	ĐẠT

	3.3
	Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
	Có từ 15% trở lên diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
	 Trên địa bàn xã hiện có trồng các cây trồng trên cạn chủ yếu như cây ổi, cây vải, cây sắn dây, cây thanh long, cây mít.. trong đó cây trồng chủ lực bao gồm: cây ổi, cây vải, cây sắn dây. Với đối tượng là các cây trồng trên cộng với địa hình đất bằng phẳng, lại có thể chủ động tưới tiêu nước nên không cần thiết phải sử dụng biện pháp tưới tiên tiến và tiết kiệm nước vì khi áp dụng biện pháp tưới tiên tiên tiến tưới tiết kiệm sẽ không hiệu quả và gây tốn kém.
	ĐẠT

	3.4
	Tỷ lệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi  nội đồng được bảo trì hàng năm
	Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, nội đồng được bảo trì hàng năm
	 - Có 6,19/6,19 km số công trình thủy lợi nhỏ, nội đồng được bảo trì hàng năm (đạt 100%).
	ĐẠT

	3.5
	Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi
	Có thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi
	Các nguồn nước thải được kiểm soát tốt không để tình trạng nước thải xả trực tiếp vào hệ thống kênh mương tưới tiêu. Qua rà soát đánh giá trên địa bàn xã không có tổ chức, cá nhân xả nước thải vào công trình thủy lợi do xã quản lý, đảm bảo nước sản xuất nông nghiệp được an toàn.

	ĐẠT

	3.6
	Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ
	Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ được đánh giá đạt loại Khá
	- Hiện nay, địa phương quản lý 6,19 km đê, có 3 điếm canh, thường xuyên được tu bổ hằng năm, có cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai. Hàng năm UBND xã Thanh Lang đều chủ động kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN, kiện toàn đội xung kích PCTT và xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Kế hoạch tới toàn thể các đồng chí thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã.
- Hàng năm UBND xã đều xây dựng phương án phòng tránh, ứng phó bão mạnh, siêu bão; Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro chuẩn bị kế hoạch, phương án, vật tư, con người theo phương châm 4 tại chỗ. UBND xã thường xuyên duy trì và xây dựng phương án bổ sung trang thiết bị vật tư phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai tại chỗ. Các hoạt động phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã đã được triển khai chủ động và có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.
	ĐẠT

	4
	TIÊU CHÍ ĐIỆN

	
	Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định
	Có 100% tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định
	- Có 2.083/2.083 hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định (đạt 100%)

	ĐẠT

	5
	TIÊU CHÍ GIÁO DỤC

	5.1
	Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2
	Có 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.
	- Trường Mầm Non Thanh Lang được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2023 tại Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh Hải Dương.
- Trường Tiểu học Thanh Lang được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2021 (sau 2 chu kỳ) tại Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Hải Dương.
- Trường THCS Thanh Lang được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2021 tại Quyết định số 2931/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương.
	ĐẠT

	5.2
	Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
	Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
	Đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi theo Quyết định số:  4094/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Thanh Hà về Công nhận kết quả Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024.

	ĐẠT

	5.3
	Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS 
	Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS Mức độ 3
	Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3 theo Quyết định số: 4094/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Thanh Hà về Công nhận kết quả Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024.

	


ĐẠT

	5.4
	 Đạt chuẩn xóa mù chữ
	Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2
	Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 theo Quyết định số: 4094/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Thanh Hà về Công nhận kết quả Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024.
	
ĐẠT

	5.5
	Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại 
	Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại Khá.
	Xã có Trung tâm học tập cộng đồng và tự đánh giá xếp loại Tốt năm học 2020 - 2021; xếp loại Khá năm học 2021-2022; xếp loại Khá năm học 2022-2023 (theo Quyết định số 5350/QĐ-UBND Của UBND huyện Thanh Hà công nhận kết quả, xếp loại và đạt danh hiệu "cộng đồng học tập" cấp xã năm 2023).
	ĐẠT

	5.6
	Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.
	Có ít nhất 01 mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.
	- Trường Tiểu học Thanh Lang phối hợp với Liên đoàn võ cổ truyền tỉnh Hải Dương thành lập CLB võ thuật cổ truyền, hàng tuần có tổ chức dạy cho các em học sinh sau giờ học chính. 
- Trường có 01 bể bơi di động dài 19,5m, rộng 9m, cao 1,2m. Và vào mùa hè hàng năm có tổ chức dạy bơi cho học sinh; 
- Qua 2 mô hình giáo dục trên, giúp các em học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.
	ĐẠT

	6
	TIÊU CHÍ VĂN HÓA

	6.1
	Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên
	Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên
	 - Nhà văn hóa trung tâm UBND xã có sức chứa khoảng 300 chỗ ngồi. 
- Xã có 4 thôn với 4 nhà văn hóa, 15 sân văn hóa - thể thao phục vụ sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao vào các dịp lễ Tết, kỷ niệm các ngày lễ lớn.
- Sân vận động xã, khu trung tâm NVH các thôn, sân thể thao cụm dân cư đều có lắp đặt dụng cụ TDTT như cột, lưới bóng và dụng cụ TDTT ngoài trời khác phục vụ người dân vui chơi, rèn luyện sức khỏe, đạt tỷ lệ 100%.
- Các loại hình hoạt động văn hóa - văn nghệ: Tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trên 12 cuộc/năm; Liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng 15 cuộc/năm; Duy trì hoạt động thường xuyên của 10 câu lạc bộ; Thư viện, phòng đọc sách, báo hoạt động tốt; Hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, nếp sống văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc hoạt động tốt; Thu hút nhân dân hưởng thụ và tham gia các hoạt động, sáng tạo văn hóa chiếm 43% tổng số dân.
	ĐẠT

	6.2
	Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định
	Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định.
	- Xã Thanh Lang có tổng 22 di tích được kiểm kê gồm: 2 đình, 2 đền, 4 Chùa, 7 miếu, 6 nhà thờ họ, 1 nhà thờ công giáo, tin lành
- Các di sản văn hóa thường xuyên được rà soát, kiểm kê và được ban quản lý, nhân dân trong xã tu bổ, tôn tạo. Ngoài ra, UBND xã chỉ đạo Ban quản lý các di tích thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống trang thiết bị phòng chống cháy nổ và công tác phòng chống cháy nổ tại các di tích. 
- Hàng năm, trên địa bàn xã đã tổ chức nhiều lễ hội. Trong đó, lễ hội Di tích LSVH Đền Tòng Thiện, di tích Đình- Chùa Kim Can và lễ hội Thành hoàng làng được duy trì tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa, giá trị truyền thống các lễ hội.
	ĐẠT

	6.3
	Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới
	- Có 100% số thôn thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới
	- Xã có 4/4 (100%) thôn đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định. 
+ Năm 2022, xã có 4/4 làng (đạt tỷ lệ 100%) được công nhận danh hiệu làng- khu dân cư văn hóa, trong đó làng Lang Can 2 được UBND huyện Thanh Hà tặng giấy khen theo Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND huyện.
+ Năm 2024, có 96,7% số hộ được công nhận gia đình văn hóa.
	ĐẠT

	7
	TIÊU CHÍ CƠ SỞ HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN

	
	Có mô hình chợ thí điểm  bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm
	Có mô hình chợ thí điểm  bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm
	- Xã có 01 chợ Liên Minh (chợ trung tâm của xã) là chợ nông thôn nằm trong quy hoạch thuộc bậc III chợ bán kiên cố, phục vụ để nhân dân trong xã và các xã lân cận mua, bán và trao đổi hàng hóa với tổng diện tích 2.600 m2, được xây dựng từ năm 2005 và nâng cấp cải tạo vào năm 2019. Thời gian mở cửa của chợ vào ½ ngày; mùa hè từ 05h00’ đến 11h00’, mùa đông từ 05h30’ đến 11h00’ vào 12 buổi sáng/1 tháng âm lịch. 
- Về thiết kế: chợ được chia làm 4 dãy có dựng cột và mái che, sạch sẽ, gọn gàng. Sàn khu vực buôn bán thực phẩm và đường đi được đổ bê tông, thoát nước tốt đảm bảo không đọng nước và dễ dàng làm vệ sinh.
Các hộ bán hàng. Được phân khu chức năng thành các khu riêng biệt nhằm tránh lây nhiễm chéo được ngăn cách bởi đường đi có chiều rộng từ 1,5m - 2,5m. 
- Có nước sạch đến từng hộ kinh doanh thịt, thủy hải sản tươi sống, dịch vụ ăn uống.
Khu bán gia cầm sống được bố trí tách biệt với khu bán thực phẩm khác với khoảng cách là 2,5m.
- Công tác an toàn phòng cháy chữa cháy: Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn và trang bị 05 bình phòng cháy chữa cháy và các phương tiện, dụng cụ chữa cháy khác đảm bảo chất lượng.
- Chợ có trang bị thùng chứa rác thải có nắp đậy kín, xe đẩy rác để thu gom và vận chuyển rác thải khu vực trong chợ ra khu tập kết rác theo định kỳ 2 buổi/ tuần.
- Nhà vệ sinh được bố trí cách biệt với khu kinh doanh thực phẩm và được xây dựng đáp ứng điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn nhà tiêu dội nước tự hoại, phòng vệ sinh nam, nữ được bố trí riêng biệt, thường xuyên được vệ sinh.
	  ĐẠT

	8
	TIÊU CHÍ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

	8.1
	Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân
	Xã có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân.
	- Xã có 01 điểm phục vụ bưu chính là điểm bưu điện xã Thanh Lang, đặt tại trung tâm xã:với tổng diện tích quy hoạch là 240 m2, trong đó bưu điện được xây dựng kiên cố nhà mái bằng với diện tích là 150m2, có treo biển tên phục vụ là bưu điện xã Thanh Lang Treo số hiệu điểm phục vụ ;giờ mở cửa phục vụ: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút).
- Dịch vụ cung ứng: đáp ứng đủ yêu cầu cung cấp dịch vụ bưu chính và viễn thông như cung cấp dịch vụ thư, chuyển phát , dịch vụ cung ứng như bảo hiểm con người, ô tô, xe máy, dịch vụ gói, kiện hàng và đặc biệt là đáp ứng tốt cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân trên địa bàn xã khi làm các thủ tục hành chính.
	ĐẠT

	8.2
	Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh
	Có từ 80% trở lên người dân trong độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh.
	Có 3.833/4.074người dân trong độ tuổi lao động sử dụng thuê bao điện thoại thông minh, (đạt 94,1%.)
	ĐẠT

	8.3
	Có dịch vụ báo chí truyền thông
	Có dịch vụ báo chí truyền thông
	- Có 6 điểm cung cấp xuất bản phẩm gồm: 01 thư viện xã, 01 bưu điện, 4 tủ sách thôn cung cấp xuất bản phẩm với trên 1.995 đầu sách, tạp chí phục vụ tốt nhu cầu đọc sách cho cán bộ và nhân dân.
- Đài Truyền thanh xã Thanh Lang phủ sóng tại 04 thôn với gần 07 km đường dây thông tin đảm bảo hoạt động thông suốt
- 100 % số thôn trong xã có hộ gia đình thu xem được một trong các phương thức truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng Internet.
	ĐẠT

	8.4
	Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế-xã hội
	Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế-xã hội
	Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Năm 2024 thực hiện giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa xã. Từ ngày 01/01/2024 đến  31/12/ 2024 đã tiếp nhận 4.106 hồ sơ qua hệ thống một cửa của tỉnh và một  cửa quốc gia (tiếp nhận mới 4.104 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 02 hồ sơ). 
- Xã có 17/17 cán bộ, công chức (đạt tỷ lệ 100%) được cử đi bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin
- Có 3.754/4.074 người (đạt tỷ lệ 92,1%) người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản, 
- Xã có 01 sản phẩm OCOP là sản phẩm ổi Thanh Lang của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Thanh Lang được chứng nhận OCOP 3 sao theo Quyết định số 4323/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Thanh Hà năm 2023; được giới thiệu quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử.
- UBND xã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua: Trang thông tin điện tử của UBND xã, trên trang Facebook của các đoàn thể, trên các nhóm Zalo ở các thôn, nhóm zalo của các cụm dân cư. Ngoài ra, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Thanh Lang hướng dẫn công dân sau khi nộp hồ sơ trực tuyến xong sẽ đánh giá sự hài lòng về thủ tục hành chính.
	ĐẠT

	8.5
	Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…)
	Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…)
	100% các điểm công cộng của xã: Trụ sở UBND xã, nhà văn hoá xã, Trạm y tế, Bưu điện, Công an xã, 3 trường học, 4 nhà văn hóa thôn trên địa bàn đều có mạng wifi miễn phí để công dân có thể truy cập Internet khi đến giao dịch, làm việc, học tập.
	ĐẠT

	9
	TIÊU CHÍ NHÀ Ở DÂN CƯ

	
	Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố
	Có từ 95% trở lên số hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố.
	- Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng đạt 2.083/2.083 nhà đạt 100%.Diện tích ở trung bình đạt 26,68 m2/người, diện tích tối thiểu 1 căn nhà đạt 32m2.

	ĐẠT

	10
	TIÊU CHÍ THU NHẬP

	
	Thu nhập bình quân đầu người
	Năm 2024: ≥ 72 triệu đồng/người/năm

	- Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 79,7 triệu đồng/người/năm.
	ĐẠT

	11
	TIÊU CHÍ NGHÈO ĐA CHIỀU

	
	Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
	Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025 của xã là ≤ 1,0 % (trừ số hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động).
	Tổng số hộ dân: 2.408 hộ 
- Số hộ nghèo: 23 hộ 
- Số hộ nghèo không có khả năng lao động: 22 hộ 
- Số hộ nghèo có khả năng lao động: 1 hộ 
- Số hộ cận nghèo: 37 hộ 
- Số hộ cận nghèo không có khả năng lao động: 17 hộ 
- Số hộ cận nghèo có khả năng lao động: 20 hộ 
- Tỷ hộ hộ nghèo theo tiêu chí nông thôn mới (theo công thức QĐ 757): Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều % = (23-22)/(2.408-22) = 0,04 % 
Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều % = (37-17)/(2.408- 17) = 0.84 % 
Tỷ lệ nghèo đa chiều = 0,04 + 0,84 = 0,88%
	ĐẠT

	12
	TIÊU CHÍ LAO ĐỘNG

	12.1
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	Có từ 85% trở lên số lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ).
	- Có 3.537/3.944 người lao động đã qua đào tạo, chiếm tỷ lệ: người chiếm tỷ lệ 89,68%
	ĐẠT

	12.2
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	Có từ  35% trở lên số lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ).
	- Có 1.567/3.944 người, người lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chiếm tỷ lệ 39,73%.
	ĐẠT

	13
	TIÊU CHÍ TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN
	

	13.1
	Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định
	Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định.
	- Xã có 01 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp được chuyển đổi mô hình và hoạt động theo Luật HTX năm 2012.
- Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là Bán buôn nông, lâm sản, trồng cây ăn quả,dịch vụ thủy nông, dịch vụ bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp.
- Mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, kinh doanh có lợi nhuận, HTX được đánh giá xếp loại khá trong 3 năm 2021, 2022 và 2023.
- HTX thực hiện tốt hoạt động hợp đồng bao tiêu sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương: quả ổi. Có ký kết hợp liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong 03 năm 2020, 2021, 2022.
- Trong những năm gần đây, địa phương tập trung chỉ đạo, vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả; áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, gieo trông đúng thời vụ, sử dụng các giống mới có năng suất chất lượng cao để sản xuất.
	ĐẠT

	13.2
	Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn
	Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn
	- Ngày 28/12/2023, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà ra Quyết định số 4323/QĐ-UBND công nhận sản phẩm ỔI Thanh Lang đạt sản phẩm OCOP 3 sao.
	ĐẠT

	13.3
	Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm
	Có ít nhất 01 mô hình kinh tế có ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm.
	Xã đã xây dựng vùng sản xuất Ổi tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP cho vùng Ổi thôn Lang Can 1 với 59 hộ dân cho diện tích 10ha. Đến nay vùng đã được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt theo tiêu chuẩn VietGAP. Trong vùng sản xuất Ổi VietGAP máy cắt cỏ được đưa vào sử dụng ở tất cả các hộ dân, đảm bảo luôn giữ cho vườn sạch cỏ, không sử dụng thuốc trừ cỏ, đảm bảo quy trình sản xuất an toàn.
	ĐẠT

	13.4
	Ứng dụng công nghệ số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của  xã
	Có ứng dụng công nghệ số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của  xã
	 HTX DVNN xã đã tiến hành thiết lập hệ thống điện tử  truy xuất nguồn gốc của nông sản chủ lực của xã cho sản phẩm quả ổi tươi đảm bảo các yêu cầu lưu trữ, truy suất thông tin ở mỗi công đoạn từ sản xuất đến lưu trữ, chế biến và thương mại sản phẩm.

	ĐẠT

	13.5
	Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử
	Có từ 10% trở lên sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử 
	- Các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương bao gồm: ổi, vải và sắn dây.
- Sản phẩm OCOP Ổi Thanh Lang được đưa lên sàn thương mại điện tử để quảng bá và giao bán. Các nông sản chủ lực khác như quả vải, bột sắn dây được các cá nhân đăng bán trên các trang mạng xã hội như Facebook, zalo
- Tỷ lệ nông sản chủ lực của xã bán qua sàn thương mại điện tử và qua các trang mạng xã hội là: 3 sản phẩm/3 sản phẩm đạt tỷ lệ 100 %.
	ĐẠT

	13.6
	Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng
	Có sản phẩm nông sản chủ lực của xã thuộc vùng nguyên liệu tập trung được cấp mã vùng.
	 Trên địa bàn xã, hiện đã có một vùng trồng ổi được cấp mã số vùng trồng (Mã số EX-HDOR-00149.OI) và được Hoa Kỳ phê duyệt. Vùng sản xuất với diện tích 13,6ha tại thôn Kim với 67 hộ dân trong vùng. Vùng trồng được sản xuất theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo luôn duy trì tình trạng tuân thủ quy định của nước nhập khẩu.
	ĐẠT

	13.7
	Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội 
	Xã Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội
	- Xã không có điểm du lịch
	ĐẠT

	13.8
	Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường)
	Có ít nhất 01 mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường)
	Trên địa bàn xã có mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình của ông Nguyễn Phúc Mạnh xóm 7, thôn Lang Can 1- đây là mô hình kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững. Gia đình ông Mạnh đã đăng ký kinh doanh cho sản phẩm quả vải tươi, gấc tươi và sắn dây. Hằng năm việc trồng, thu hoạch và chế biến sản phẩm củ sắn dây đều được thực hiện bằng máy móc, góp phần tăng năng suất cây trồng, tăng chất lượng cho sản phẩm củ vì được chế biến hoàn toàn bằng máy móc công nghệ cao. Đồng thời tạo công ăn việc làm thời vụ cho lao động trong xã và giữ gìn bản sắc văn hóa cho đặc sản quê hương.
	ĐẠT

	14
	TIÊU CHÍ Ý TẾ

	14.1
	Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	Có từ 95% trở lên người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ).
	- Tổng số người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế là 6.034/6.129 người đạt tỷ lệ 98,4%

	ĐẠT

	14.2
	Xã triển khai  thực hiện quản lý sức khoẻ điện tử
	xã triển khai thực hiện quản lý sức khỏe điện tử
	- Huyện Thanh Hà đã chỉ đạo ngành y tế tạo lập và quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân: Lập hồ sơ sức khỏe cá nhân theo qui định, thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin về sức khỏe. Hiện nay trên địa bàn xã số dân được quản lý sức khỏe trên hồ sơ theo dõi sức khỏe là 4.143/6.129 người đạt tỷ lệ 68%.
	ĐẠT

	14.3
	Xã triển thực hiện khám chữa bệnh từ xa
	Xã triển thực hiện khám chữa bệnh từ xa
	- Trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay, trước những chỉ đạo cấp thiết của Chính phủ về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử, tiêm nhanh, tiêm đúng, tiêm đủ và hỗ trợ tốt nhất cho người dân. Căn cứ các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện , UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, tổ Covid cộng đồng các thôn, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân tham gia đăng ký và sử dụng các ứng dụng khám chữa bệnh từ xa: đặt lịch khám chữa bệnh qua ứng dụng điện thoại, tư vấn qua điện thoại…Trong năm 2024 trên địa bàn xã có số lượt người dân được thực hiện tư vấn và khám chữa bệnh từ xa là 54,2%
	ĐẠT

	14.4
	xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử
	xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử
	- Triển khai tuyên truyền người dân cài đặt và kích hoạt sử dụng ứng dụng VneID của Bộ Công an nhằm giúp người dân biết và tự quản lý thông tin sức khoẻ của bản thân, chủ động trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân. Thực hiện đề án 06/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ toàn  xã Thanh Lang có 5.348 người đã được định danh công dân mức độ 2 tương đương với 5.348 người dân có sổ sức khỏe điện tử qua ứng dụng VNEID. 
- Tỷ lệ người dân có sổ khám chữa bệnh điện tử là 5.348/6.129 người đạt tỷ lệ 87%.
	ĐẠT

	15
	TIÊU CHÍ HÀNH CHÍNH CÔNG

	15.1
	Có ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
	Có ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
	- UBND xã đã chỉ đạo các công chức chuyên môn ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính; 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết thông qua hệ   thống một cửa của tỉnh và công dịch vụ công quốc gia. UBND xã đã chỉ đạo bộ phận 1 cửa triển khai và tổ chức thực hiện 100% hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã, thủ tục hành chính của cấp huyện, cấp tỉnh được tiếp nhận tại xã và thủ tục hành chính ngành dọc được tổ chức tại địa phương được đưa ra tiếp nhận giải quyết tại bộ phận 1 cửa. Từ ngày 01/01/2024 đến  31/12/ 2024 đã tiếp nhận 4.106 hồ sơ qua hệ thống một cửa của tỉnh và một  cửa quốc gia (tiếp nhận mới 4.104 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 02 hồ sơ). Đánh giá đạt.
- UBND xã chỉ đạo cán bộ, công chức tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC và tuyên truyền người dân ứng dụng công tin, sử tài khoản định danh điện tử để thực hiện thủ tục hành chính. Kết quả năm 2024, UBND xã đã tiếp nhận trực tuyến 2.495/4.104 tiếp nhận hồ sơ mới, đạt 60,8% trở lên hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến. Đánh giá đạt.
	ĐẠT

	15.2
	Có dịch vụ công trực tuyến một phần
	Xã có dịch vụ công trực tuyến một phần
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả cho 38 lĩnh vực với 125 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã (bao gồm cả thủ tục hai nhóm liên thông). Trong đó: 
- Có 27 TTHC được cung cấp dịch vụ công toàn trình; 
- Có 39 TTHC được cung cấp dịch vụ công một phần; 
- Có 59 TTHC được cung cấp thông tin trực tuyến; 
- Có 22 TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền.
(Thông báo số 143/TB-UBND ngày 01/8/2024, số 251/TB-UBND ngày 17/10/2024, số 328/TB-UBND ngày12/12/2024,….của UBND xã Thanh Lang về Danh mục thủ tục hành chính thuộc thảm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND xã Thanh Lang)
Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2024. UBND  xã đã tiếp nhận 3.984 hồ sơ, có 18 thủ tục được cung cấp dịc vụ công  toàn trình  và  một  phần có phát sinh hồ sơ (Thủ tục cung cấp  dịch vụ công một phần 12 thủ tục, Thủ tục cung cấp dịch vụ công toàn trình 06 thủ tục) với 543 hồ sơ phát sinh. Trong đó: Thủ tục cung cấp dịch vụ công mộ phần 402 hồ sơ, thủ tục  cung cấp dịch vụ công toàn trình  có 143 hồ sơ phát sinh.
	ĐẠT

	15.3
	Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy
ra khiếu nại vượt cấp.
	Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp.
	- Công khai 100% thủ tục hành chính và thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quyđịnh: Đã công khai 100% thủ tục hành chính và thông tin phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. 
Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã đồng thời được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử Dịch vụ công trực tuyến của UBND xã.
UBND xã đã niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, các nhân về quy định hành chính: có bảng công khai thông tin tiếp nhận, PAKN về quy định theo quy định tại Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh. 
- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định: 
Thống kê trực tiếp trên Cổng DVC (từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024). Tổng số hồ sơ tiếp nhận mới là 4.104 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến là 2.495 hồ sơ đạt tỷ đạt lệ 60,8%, số hồ sơ nhận trực tiếp là 1.609 hồ sơ tỷ lệ 39,2%; đã giải quyết và trả kết 4.081 hồ sơ, trả trước và đúng hạn 4.075 hồ sơ tỉ lệ 99,9%, trả quá hạn 06 hồ sơ tỉ lệ 0,1%, hồ sơ quá hạn được xin lối thoe quy định.
Thực hện số hồ sơ khi tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. Năm 2024 đã thưc hiện số hoá đầy đủ thành phần kh tiếp nhận 4.097/4.104 hồ sơ, tỉ lệ đạt 99,83%; thực hiện số hoá 4.065/4.081 hồ sơ đã trả kết quả, tỷ lệ số hóa hồ sơ tỷ lệ đạt 99,61%.
Trong 3 năm 2022, 2023 và 2024 UBND xã không có tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, không có kết quả giải quyết các thủ tục hành chính phải huỷ bỏ, đính chính, sảu đổi; không có kiến nghị, khiểu kiện về kết quả giải quyết các thủ tục hành chính.
(Kèm theo Báo cáo và các phụ lục kết quả thực hện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, 2023 và 2024)
Tổ chức lấy phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC: UBND xã đã thực hiện việc lấy phiếu đánh giá của tổ chức, cá nhân với 100% các thủ tục hành chính được giải quyết (qua phiếu đánh giá). Kết quả lấy phiếu qua các năm có 100% các phiếu đánh giá đều hài lòng với kết quảu giải quyết thủ tục hành chính, không có phiếu đánh giá không hài lòng. UBND xã đều được UBND huyện đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trỏ lên. 
Bộ phận 1 cửa của xã đã được cải tạo khang trang sạch sẽ, Công chức làm việc được trang bị các công cụ máy móc thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu, hệ thống đường truyền internet cáp quang Wifi miễn phí phục vụ người dân, đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính không nhất thiết theo địa giới hành chính. Đánh giá đạt
- Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử: 100% các hồ sơ được luân chuyển trong nội bộ các bộ phận chuyên môn đến lãnh đạo thông qua hệ thống một cửa.
Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến  đạt từ 30% trở lên: Hiện UBND đã triển khai hệ thống thanh toán phí lệ phí trong giải quyết các TTHC của VNPT, đang đăng ký và làm thủ tục thanh toán trực tuyến, kết quả năm 2024 có 2.169/2.531 hồ sơ có quy định nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, tỷ 85,7%.
	ĐẠT


	16
	TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

	16.1
	Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở 
	Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở
	 UBND xã ban hành quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 15/01/2025 về việc toàn tuyên truyền viên pháp luật của xã gồm 16 thành viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật theo quy định. Đồng thời, UBND xã đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND, Quyết định số 24/QĐ-UBND, Quyết định số 25/QĐ-UBND và Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2025 về việc kiện toàn tổ hòa giải viên cơ sở thôn Lang Can 1, thôn Lang Can 2, thôn Lang Can 3 và thôn Kim Can. Năm 2024, ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 15/3/2024 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở.
	ĐẠT

	16.2
	Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành
	Có từ 90% trở lên vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành.
	[bookmark: _Hlk190351363] - Năm 2024, có 01/01 vụ mâu thuẫn, tranh chấp thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở được hoà giải thành. (Đạt 100%)

	ĐẠT

	16.3
	Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu
	Có từ 90% trở lên người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.
	Năm 2024 mọi người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý có nhu cầu đều được trợ giúp pháp lý, tỷ lệ trợ giúp đạt 100%.

	ĐẠT

	17
	TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG

	
17.1
	Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường
	Có  khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường
	  - Xã không có khu kinh doanh dịch vụ giết mổ. Có 8 hộ gia đình kinh doanh, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường.
	ĐẠT

	

17.2
	[bookmark: _Hlk190351571]Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường
	[bookmark: _Hlk190351850]Có 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường
	xã có 147/147 hộ sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản luôn thực hiện nghiêm về các quy định bảo vệ môi trường (đạt 100%)
	Đạt

	





17.3
	[bookmark: _Hlk190351603]Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định
	[bookmark: _Hlk190351930]Có từ 98% trở lên chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định.
	Xã đã được UBND tỉnh cho phép chuyển rác đến nhà máy xử lý rác của tỉnh để xử lý từ năm 2020. Hiện các bãi rác tập trung của các thôn trên địa bàn xã đã ngùng hoạt động, được phủ xanh. UBND xã đã quy hoạch, xây dựng điểm trung chuyển đảm bảo theo yêu cầu. 100% rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã được tổ thu gom rác của xã thu gom theo quy chế đã đề ra đảm bảo vệ sinh môi trường.

	ĐẠT

	

17.4
	[bookmark: _Hlk190351626]Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả
	[bookmark: _Hlk190351976]Có từ 50% trở lên hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả.
	[bookmark: _Hlk190351993]Toàn xã có 2.083/2.083 hộ hộ thực hiện thu gom nước thải sinh hoạt bằng hệ thống mương tiêu thoát nước của hộ, nước thải nước sinh hoạt của các hộ thải ra nguồn tiếp nhận đảm bảo không có chất gây ô nhiễm và nguy hại cho môi trường. (Đạt 100%)
	ĐẠT

	


17.5
	[bookmark: _Hlk190351644]Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn
	[bookmark: _Hlk190352074]Có từ 50% trở lên hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.
	UBND xã, các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền hội viên thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Hội phụ nữ xã có mô hình “Chi hội phụ nữ phân loại rác tại gia đình” và mô hình ngôi nhà xanh thu gom phế liệu (được đặt tại trung tâm 4 thôn). Qua mô hình, việc phân loại rác thải tại hộ gia đình được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Rác thải rắn được phân loại trước khi đưa cho tổ thu gom rác thải. Có 1.878/2.083 hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. (Đạt 90,2%)
	


ĐẠT

	















17.6
	[bookmark: _Hlk190351662]Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại phát sinh trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường
	[bookmark: _Hlk190352200]Có 100% chất thải rắn nguy hại phát sinh trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường
	Rác thải y tế: 
+ Rác có khả năng tái chế gồm: vỏ bao bì bìa carton, vỏ hộp ngoài thuốc băng bìa Carton, chất thải nhựa thông thường ... Phần rác này trạm y tế bàn giao cho tổ thu gom rác của xã để đem đi tái chế, khối lượng phát sinh từ 3-4kg/tháng.
+ Rác thải thực phẩm: Trạm bố trí 01 thùng đựng rác ủ làm phân bón cho cây trồng trong khuôn viên trạm y tế, khối lượng phát sinh khoảng 1kg/ngày.
+ Rác thải thông thường khác: phát sinh khoảng lkg/ngày, được cho vào túi đựng đặt trong thùng đựng rác và hàng ngày bàn giao cho tổ thu gom rác của thôn chở ra bãi rác chung chuyển của xã chuyển đi xử lý theo quy định.
+ Rác thải y tế của trạm xá trung bình thải ra l0kg/năm và được thu gom có khu vực đế riêng có mái che, số lượng y tế Trạm y tế xã bàn giao về Trung tâm y tế huyện Thanh Hà để xử lý theo quy định.Tất cả rác thải y tế phát sinh đều được xử lý theo quy định đạt 100%. 
Rác thải bao gói thuố.c bảo vệ thực vật
Mô hình cách đồng không rác thải, từ khi triển khai mô hình lượng rác thải như bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở các cánh đông được thu gom đi tiêu hủy. Đến nay việc thực hiện đi vào nề nếp ổn định trên các cánh đồng không còn lượng rác bảo vệ thực vật vương vãi như trước khi. Toàn xã có 15 ống cống đựng vỏ Bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Kích thước ống cống như sau: Đường kính ngoài: 0.70; cao ngoài 0.8; Đường kính trong:0,6m; thể tích chứa: 0.351m3. 	Năm 2024 số lượng vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật ở các cánh đồng được thu gom đưa đi xử lý  khoảng 95kg. Đặc điểm của rác thải này là vỏ nilong, vở nhựa nên rất nhẹ, dễ dàng thu gom và vận chuyển. Lượng chất thải vỏ bao bì thuốc BVTV được xử lý đạt 100% so với lượng phát sinh.
Đối với rác thải nguy hại phát sinh trong khu dân cư:
Gồm các Pin sau sử dụng, bóng đèn huỳnh quang, gương kính, chai lọ thủy tinh, lượng rác này không phát sinh hàng ngày, được thu gom về điểm tập trung khu bãi trung, xã bố chí 04 điểm thu gom nằm trong điểm trung chuyển rác vô cơ của xã, được vận chuyển bởi công ty TNHH Sản Xuất Dịch vụ Thương mại Môi trường Xanh. Năm 2024 khoảng 12kg/năm được thu gom xử lý đạt 100% chất thải nguy hạỉ phát sinh được xử lý theo quy định.
	ĐẠT

	17.7
	[bookmark: _Hlk190351686]Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường

	[bookmark: _Hlk190352310]Có từ 80% trở lên tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường

	[bookmark: _Hlk190352355]+ Lượng chất thải hữu cơ được thu gom, xử lý, tái sử dụng: 315/ 315 tấn  đạt 100%
+ Lượng phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, xử lý và tái sử dụng là 1.532 tấn/1.675 tấn (đạt 91,46%). 
+ Số hộ gia đình, trang trại áp dụng các biện pháp tái sử dụng và tái chế chất thải hữu cơ 20 hộ/20 hộ  (đạt 100%).
+ Số hộ gia đình áp dụng các biện pháp tái sử dụng và tái chế phụ phẩm nông nghiệp: 1.422 hộ/1560 hộ  đạt 91,2%.

	ĐẠT

	



17.8
	[bookmark: _Hlk190351706]Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường
	[bookmark: _Hlk190352438]Có từ 95% trở lên cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường.
	Toàn xã có 20 hộ chăn nuôi, đảm bảo 100% số hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường; các trang trại chăn nuôi khép kín và đều có hệ thống xử lý chất thải trong, nước thải qua hệ thống hầm khí Biogas.
	ĐẠT

	
17.9
	[bookmark: _Hlk190351722]Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch
	[bookmark: _Hlk190352504]Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch đã được phê duyệt.
	Nghĩa trang của xã đã được quy hoạch trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đến năm 2030.

	ĐẠT

	


17.10
	[bookmark: _Hlk190351737]Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng
	[bookmark: _Hlk190352584]Có từ 10% trở lên số ca tử vong trên địa bàn xã sử dụng hình thức hỏa táng.
	Đến hết tháng 11 năm 2024 toàn xã có 55 ca tử vong. Trong đó: Sử dụng hình thức hung táng 04/55 trường hợp chiếm 7,3%, Sử dụng hình thức hỏa táng 51/55 trường hợp đạt 92,7%.
	ĐẠT

	


17.11
	[bookmark: _Hlk190351751]Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn 
	[bookmark: _Hlk190352640]Diện tích đất có trồng cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn đạt ≥ 4m2/người.
	UBND xã, các ban ngành đoàn thể, cơ sở thôn luôn phát động cán bộ, hội viên và nhân dân thường xuyên trồng cây xanh, trồng hoa ven các tuyến đường, tại các sân chơi các xóm, trung tâm văn hóa, thể thao xã. Tỷ lệ cây xanh sử dụng công cộng tại các điểm dân cư nông thôn đều đạt 4,15 m2/ người
	ĐẠT

	

17.12
	[bookmark: _Hlk190351767]Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định
	[bookmark: _Hlk190352731]Có từ 90% trở lên chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định.
	Hội Liên hiệp phụ nữ phụ nữ xã đã cho ra mắt mô hình Ngôi nhà xanh thu gom phế liệu tại 4 chi hội phụ nữ của 4 thôn, mô hình mang lại hiệu quả to lớn, góp phần thu gom, tái sử dụng rác thải nhựa phát sinh trên địa bàn. Tại các hộ gia đình luôn thực hiện phân loại rác thải nhựa như vỏ chai, hộp… tích trữ và bán phế liệu (với những rác thải nhựa an toàn, những rác thải nhựa không an toàn được xử lý theo quy định) vừa góp phần bảo vệ môi trường và tránh gây lãng phí. Có 2.083 hộ/2.083 hộ đạt tỷ lệ 100% các hộ thực hiện thu gom và xử lý theo quy định.
	ĐẠT

	18
	TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG SỐNG

	18.1
	Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung
	Có 100% số hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung.
	- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia là 2.083 hộ/2.083 hộ đạt 100% .
	ĐẠT

	18.2
	Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình đầu người/ngày đêm
	Có hệ thống cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân ≥ 80 lít/đầu người/ngày đêm.
	- Toàn xã có trên 40km đường ống truyền dẫn nước. Đồng hồ thường xuyên được kiểm tra và thay thế nếu hết niên hạn sử dụng.  Nâng, chuyển đồng hồ cho các hộ tiêu thụ. Hàng năm thực hiện bảo trì, sửa chữa các điểm rò rỉ, lắp van thông minh để điều tiết áp lực, kiếm soát lưu lượng, áp lực vận hành điều tiết cấp nước đảm bảo.
Nhà máy nước sạch liên xã Thanh Lang, Liên Mạc, Thanh Xuân hệ thống cấp nước sinh hoạt đạt 95 lít/người/ngày đêm.
	ĐẠT

	18.3
	Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững
	Có 100% số công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững.
	Nhà máy nước sạch liên xã Thanh Lang, Liên Mạc, Thanh Xuân địa điểm xây dựng tại Thôn Lang Can 3, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Đơn vị quản lý là Công ty cổ phần Nước sạch và vệ sinh Nông thôn tỉnh Hải Dương. Thời gian nhận bàn giao quản lý, khai thác sử dụng ngày 05/01/2013. Sản lượng  nước trung bình 5000 m3/ngày đêm. Nhà máy hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, số vốn ban đầu người dân tham gia là vốn đối ứng nước sạch, trả lại cho nhân dân thành nhiều đợt. Tiền nước thu được dùng để bù đắp chi phí quản lý, vận hành sửa chữa nhỏ. Chất lượng nguồn nước sạch sau xử lý của công trình đạt quy chuẩn của Bộ y tế. Khả năng cấp nước thường xuyên trong năm luôn luôn ổn định. Tổng cán bộ quản lý, vận hành của nhà máy là 14 người, 100% có chứng chỉ đảm bảo chuyên môn, năng lực quản lý vận hành phù hợp với quy mô, yêu cầu kỹ thuật của công trình.
	ĐẠT

	18.4
	Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm
	Có 100% chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm.
	- Năm 2024 có 106/106 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tập huấn về an toàn thực phẩm.

	ĐẠT

	18.5
	Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã
	Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã.
	- Hàng năm UBND xã hằng năm thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá về mức độ đạt vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã. 
- Công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn xã được quản lý chặt chẽ nên trên địa bàn xã trong nhiều năm không để sảy ra sự cố về an toàn thực phẩm do ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm và các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người.
	ĐẠT

	18.6
	Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm
	[bookmark: _Hlk190353123] Có trên 95% tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm

	- Trên địa bàn xã có Hợp tác xã DVNN xã Thanh Lang được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ sở sơ chế, chế biến nông lâm thuỷ sản còn lại trên địa bàn xã không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đã thực hiện ký cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu đảm bảo An toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực nông lâm thủy sản. Hằng năm UBND xã phối hợp với Trạm Y tế xã tiến hành kiểm tra, phổ biến và tuyên truyền cho các hộ về việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Có 100% chủ cơ sở ký cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực nông, lâm và thuỷ sản.
	ĐẠT

	18.7
	Tỷ lệ số hộ dân có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch
	[bookmark: _Hlk190353299]Có 100% số hộ dân có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch.
	- Toàn xã có 2.083/2.083 (đạt 100%) hộ dân, có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường
	ĐẠT

	18.8
	Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường
	Có 100% số bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường.
	- Xã Thanh Lang có 3 bãi chôn lấp rác thải rắn đã ngừng hoạt động. Các bãi hiện đang được phủ xanh, đảm bảo mỹ quan và không gây ô nhiễm môi trường. Bãi trung chuyển rác thải được xây dựng và đi vào hoạt động năm 2020. Hoạt động có hiệu quả, bền vững. 1 tuần 2 lần tổ thu gom rác thải của 4 thôn vận chuẩn rác thải đến bãi trung chuyển tập trung để xe vận chuyển của nhà máy Seraphin đến trực tiếp thu gom vận chuyển đến nhà máy để xử lý và tái chế đảm bảo vệ sinh môi trường.
	ĐẠT

	19
	TIÊU CHÍ QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

	19.1
	Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân
	Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân
	-  Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân xã luôn giữ vững và nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng hàng năm. Địa phương luôn giữ vững và duy trì tiêu chí số 19.1
-. Chi bộ Quân sự xã hiện có 04 Đảng viên, Chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần, thường xuyên duy trì thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt Đảng, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên. Làm tốt công tác giáo dục, quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, xây dựng kế hoạch đăng ký phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% cán bộ đảng viên trong Chi bộ có lập trường, quan điểm, tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Ban CHQS xã hiện có 04 đồng chí đảm bảo đủ biên chế theo hướng dẫn của cấp trên có trình độ chuyên môn đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đề ra (03 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học, 01 đ/c có trình độ trung cấp).
Ban CHQS xã thường xuyên được kiện toàn, nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả, phát huy tốt năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương. Hàng năm Ban CHQS xã kịp thời tham mưu giúp đảng ủy xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác QP-QSĐP, xây dựng, kiện toàn đầy đủ các kế hoạch, văn kiện của cấp xã theo đúng quy định, đơn vị luôn hoàn thành các tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. 
Năm năm 2020 được Tư Lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng; Năm 2021, 2022, 2023, 2024 được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”.
-Hàng năm Ban CHQS xã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xã lựa chọn kết nạp vào LLDQ những người có đủ tiêu chuẩn về Chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khoẻ. Ưu tiên chọn những người có việc làm tương đối ổn định ở địa phương. Chú trọng kiện toàn chi bộ DQCĐ để nâng cao sức chiến đấu của Trung đội DQCĐ, đồng thời thường xuyên bồi dưỡng phát triển đảng trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ DQ. Hiện LLDQ được biên chế theo đúng hướng dẫn của Ban CHQS huyện bảo đảm đủ cơ cấu, thành phần với tổng quân số 82 đ/c (trong đó Trung đội DQCĐ 28 đ/c; Lực lượng DQTC 36 đ/c; Lực lượng DQ binh chủng 18 đ/c).
Hàng năm Ban CHQS xã đã xây dựng kế hoạch và cử cán bộ tham gia tập huấn lớp giáo viên chính trị, quân sự và củng cố mô hình học cụ, giáo án bài giảng, chuẩn bị thao trường bãi tập, kinh phí phục vụ cho công tác huấn luyện. Hoàn thành 100% chương trình huấn luyện cho lực lượng DQ, kết quả kiểm tra đối với lực lượng Dân quân hàng năm đảm bảo 100% cán bộ chiến sĩ đạt yêu cầu trong đó khá giỏi chiếm 75-80%. 
Tham gia hội thao cấp huyện đạt kết quả tốt được Ban CHQS huyện đánh giá cao (trong đó năm 2019 xếp thứ nhất toàn đoàn, năm 2020, 2021, 2022, 2023,2024 xếp loại khá). Năm 2022 tham mưu cho Đảng uỷ, HĐND, UBND xã tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai, TKCN và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2024  xếp loại khá.
Duy trì có nền nếp, hiệu quả các chế độ và hoạt động phối hợp của Dân quân và công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các ngày lễ, ngày tết, các sự kiện quan trọng của địa phương và của đất nước, giữ vững ANCT-TTATXH. Thực hiện phối hợp với Ban công an xã xây dựng quy chế phối hợp và thường xuyên tổ chức lực lượng phối hợp theo hướng dẫn, quy định của cấp trên theo quy chế phối hợp; Hàng năm tham mưu cho uỷ ban nhân dân xã kiện toàn Đội xung kích phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn xã theo kế hoạch và quy định của Pháp luật.
Bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho Dân quân theo quy định.
 - Công tác giáo dục quốc phòng- an ninh:
+ Hội đồng Giáo dục quốc phòng đã xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng- an ninh của xã ngay từ đầu năm; đã có các tin bài tuyên truyền phổ biến Luật quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự; Luật dân quân tự vệ; Luật dự bị động viên;
+Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh theo quy định, chất lượng đạt khá.
- Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chất lượng, đúng pháp luật, không có công dân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự phải xử lý.
- -Công tác thực hiện chính sách hậu phương quân đội:
++Hàng năm thực hiện tốt chế độ, chính sách, chính sách hậu phương quân đội theo quy định của pháp luật; không để đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp liên quan đến công tác quốc phòng, quân sự.
+ Hội đồng chính sách xã thường xuyên được kiện toàn và tổ chức triển khai xét duyệt cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 28 của Bộ Quốc Phòng- Bộ LĐTB&XH; và Thông tư số 202 của BQP
	ĐẠT


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	19.2
	Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả
	Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả
	1. Hằng năm, đảng ủy xã có nghị quyết, ủy ban nhân dân xã có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cụ thể:
- Năm 2021: Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Lang về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2021.
+ UBND xã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Lang về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2021.
- Năm 2022 Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 58-NQ/ĐU ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Lang về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2022.
+ UBND xã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28  tháng 2 năm 2022 về thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/ĐU ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Lang về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2022.
- Năm 2023:Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 97-NQ/ĐU ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Lang về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã năm 2023. 
+ UBND xã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2023 về thực hiện Nghị quyết số 97-NQ/ĐU ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Lang về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã năm 2023.
- Năm 2024: Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 138-NQ/ĐU ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Lang về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã năm 2024. 
+ UBND xã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2024 về thực hiện thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an xã năm 2024.
2. Không để xảy ra các hoạt động theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều 4 Thông tư số 124/2021/TT- BCA của Bộ Công an. Năm 2022, xã Thanh Lang được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Thanh Hà. Năm 2023, xã Thanh Lang được công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2023 của UBND huyện Thanh Hà.
3. Không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật:
- Không để tập trung đông người khiếu nại, tố cáo vụ việc đã được cơ quan chức năng giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực phápluật.
- Không để xảy ra những hoạt động như: Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo nhiều người cùng đến cơ quan, trụ sở, doanh nghiệp hoặc cá nhân để đưa đơn, thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu giải quyết một hoặc nhiều vấn đề về quyền lợi bị vi phạm hoặc có liên quan đến việc thực thi chính sách, pháp luật để gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.
4. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội từ nghiêm trọng trở lên theo quy định hoặc gây tai nạn nghiêm trọng theo quy định của Bộ Công an
5. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội năm 2024 giảm trên 5% so với năm 2023. Tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước. Không có điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng đang cư trú trên địa bàn tái hòa nhập cộng đồng; tỷ lệ tái phạm trong số người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và các loại đối tượng khác trong diện quản lý tại địa bàn dân cư năm 2024 giảm so với năm 2023.
6. Tiếp tục duy trì mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Ban công an xã tham mưu xây dựng và ra mắt Mô hình Tổ niên gia an toàn về Phòng cháy chữa cháy; Mô hình đội tự nguyện cứu hộ, cứu nạn trên sông Rạng. Tham mưu đề xuất xây dựng mô hình “Hệ thống Camera giám sát đảm bảo ANTT” thôn Lang Can 3. Mô hình góp phần hỗ trợ cho công tác nắm bắt tình hình địa bàn, giao thông, trật tự, vệ sinh môi trường. Giúp sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân.
7. Lực lượng Công an xã gồm 05 đ/c Công an chính quy và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 4 tổ gồm 12 thành viên; Cán bộ chiến sỹ trong Công an xã đều có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm với công việc; lực lượng Công an, Quân sự luôn đoàn kết, duy trì tốt công tác phối hợp, tuần tra; hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương. Công an xã luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy, UBND xã để lực lượng Công an xã thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn. Tập thể Công an xã 3 năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị xử lý kỷ luật; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, 2023 và năm 2024.
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